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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 370/BXD-KHCN 

V/v xin ý kiến nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP 
	Hà Nội, ngày  08  tháng  02  năm 2023



Kính gửi: 
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã chủ trì soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định), lấy ý kiến góp ý của các địa phương, cơ quan liên quan, hoàn thiện, trình Chính phủ; trong đó, có nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của Bộ Tư pháp tại văn bản số 55/BTP-PLDSKT ngày 06/01/2023 về tiếp tục rà soát dự thảo Nghị định bảo đảm đáp ứng yêu cầu, phương án về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, đề xuất phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng từ Bộ Xây dựng sang Sở Xây dựng các địa phương và hoàn thiện lại nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Nghị định số 62/2016/NĐ-CP  tại dự thảo Nghị định.
Để bảo đảm chất lượng dự thảo Nghị định và việc phân cấp bảo đảm phù hợp với nguồn lực tại địa phương, Bộ Xây dựng đề nghị Quý Sở nghiên cứu, cho ý kiến đối với nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Nghị định số 62/2016/NĐ-CP tại dự thảo Nghị định (được gửi kèm theo văn bản này; đồng thời, được đăng tải tại mục “Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” trên Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng, địa chỉ http://moc.gov.vn và Cổng thông tin điện tử Chính phủ). 
Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Khoa học công nghệ và môi trường), 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chỉ email namvlxd@gmail.com) trước ngày 10/02/2023 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị định. 
Bộ Xây dựng trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

	Nơi nhận:

· Như trên;

· BT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng (để đăng tải);
- Lưu: VT, PC, KHCNMT.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG 


(đã ký)
Nguyễn Tường Văn


Phụ lục: 

Nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Nghị định 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 

(Kèm theo văn bản số           /BXD-KHCN ngày   tháng    năm 2023                    của Bộ Xây dựng)

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
...............

4. Bổ sung Điều 5a, Điều 5b vào sau Điều 5 như sau:

a) Bổ sung Điều 5a như sau:

“Điều 5a. Phạm vi và lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
1. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng bao gồm các hoạt động đo lường xác định đặc tính về cơ, lý, hóa, hình học của các lĩnh vực thí nghiệm: vật liệu và sản phẩm vật liệu xây dựng; kết cấu và cấu kiện xây dựng; môi trường trong xây dựng; địa kỹ thuật; thí nghiệm hiện trường; thí nghiệm khác. 

2. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có thể được thực hiện trong phòng thí nghiệm hoặc ngoài hiện trường.”.

b) Bổ sung Điều 5b như sau:

“Điều 5b. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và trạm thí nghiệm hiện trường
1. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là một bộ phận trực thuộc tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, bao gồm: nhân lực (trưởng, phó phòng thí nghiệm, các thí nghiệm viên) và các máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc thí nghiệm được bố trí trong một không gian riêng nhằm cung cấp các điều kiện để thực hiện các thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được cấp mã số (LAS-XD) và có địa chỉ cố định ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

2. Mã số phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng dùng để quản lý Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức. Mã số phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng không thay đổi khi tổ chức đề nghị cấp lại hoặc bổ sung, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đã được cấp. Mã số phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng bao gồm 02 nhóm ký hiệu, được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), quy định như sau:

a) Nhóm thứ nhất: các ký tự thể hiện nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được quy định cụ thể tại Phụ lục IV Nghị định này;

b) Nhóm thứ hai: số hiệu phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là một dãy số gồm 3 chữ số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định này cấp theo thứ tự số tự nhiên.

3. Trạm thí nghiệm hiện trường là một bộ phận trực thuộc phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, do tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thành lập để phục vụ hoạt động thí nghiệm cho dự án, công trình xây dựng cụ thể trong khoảng thời gian thi công xây dựng đối với dự án, công trình đó. Trạm thí nghiệm hiện trường được bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, dụng cụ, đáp ứng các yêu cầu về không gian và điều kiện thí nghiệm như phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, tương ứng với các phép thử được thực hiện.

4. Căn cứ yêu cầu thực tế của từng dự án, công trình xây dựng cụ thể, tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ban hành Quyết định thành lập trạm thí nghiệm hiện trường. Quyết định thành lập trạm thí nghiệm hiện trường phải ghi rõ địa chỉ, kèm theo danh mục phép thử, nhân sự, thiết bị được điều chuyển. Quyết định thành lập được gửi cho chủ đầu tư hoặc cá nhân, tổ chức được chủ đầu tư ủy quyền kiểm tra xác nhận phù hợp với các phép thử thực hiện cho công trình. Quá trình kiểm tra được lập thành biên bản trước khi tiến hành các hoạt động thí nghiệm, trường hợp một trạm thí nghiệm hiện trường phục vụ cho nhiều dự án, công trình cùng thời điểm thì phải được ghi rõ trong Quyết định thành lập trạm thí nghiệm hiện trường hoặc phải ban hành Quyết định bổ sung.

5. Trạm thí nghiệm hiện trường được sử dụng mã số LAS-XD của phòng thí nghiệm được ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

6. Các thiết bị thí nghiệm đặt tại trạm thí nghiệm hiện trường phải được kiểm định, hiệu chuẩn lại theo quy định của pháp luật về đo lường trước khi tiến hành các thí nghiệm.

7. Trước khi tiến hành các hoạt động thí nghiệm và trong thời gian 01 tháng sau khi kết thúc các hoạt động của trạm thí nghiệm hiện trường, tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng hoặc Sở Giao thông vận tải – Xây dựng đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có Sở Giao thông vận tải - Xây dựng (sau đây gọi chung là Sở Xây dựng) tại địa phương nơi thực hiện dự án, công trình xây dựng.”.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Hồ sơ, trình tự, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được cấp cho tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trong trường hợp: cấp lần đầu hoặc trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hết hạn mà tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có nhu cầu tiếp tục hoạt động;

b) Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệmhoặc thay đổi, bổ sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

c) Bổ sung, sửa đổi  Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trong trường hợp tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thay đổi địa chỉ, tên, thông tin của tổ chức đó;

d) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng còn thời hạn nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin.

2. Hồ sơ đăng ký cấp mới, bổ sung, sửa đổi, cấp lạiGiấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, bao gồm:
a) Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Mẫu số 01của Phụ lục I kèm theo Nghị định này (đối với trường hợp đề nghị cấp mới, cấp lại), hoặc đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Mẫu số 02 của Phụ lục I kèm theo Nghị định này (đối với trường hợp đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi);
b) Danh sách cán bộ quản lý, thí nghiệm viên kèm theo các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận được đào tạo liên quan (trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này);
c) Các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định này phù hợp với từng trường hợp đề nghị cấp mới hoặc bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này.

3. Trình tự cấp mới, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này:
a) Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận một cửa của
Sở Xây dựng hoặc nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu các tài liệu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Sở Xây dựngcó trách nhiệm hướng dẫn để bổ sung và hoàn thiện;

c) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ,
Sở Xây dựng tổ chức đánh giá thực tế tại phòng thí nghiệm gồm đại diện của Sở Xây dựng và chuyên gia. Nội dung đánh giá thực tế theo quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này.
Trường hợp tổ chức đăng ký hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải khắc phục các nội dung quy định trong biên bản đánh giá thực tế, trong thời hạn 30 ngày, tổ chức đăng ký hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải gửi báo cáo kết quả khắc phục về Sở Xây dựng. Trường hợp các nội dung cần khắc phục phải kéo dài thêm thời hạn thì tổ chức đăng ký hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng báo cáo với Sở Xây dựngbằng văn bản và nêu rõ thời hạn hoàn thành việc khắc phục các nội dung trên;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản đánh giá thực tế và kết quả khắc phục (nếu có) đạt yêu cầu, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.

4. Trình tự bổ sung, sửa đổi, cấp lạiGiấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đối với các trường hợp quy định tại các điểm c, d khoản 1 Điều này:

a) Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận một cửa của
Sở Xây dựng hoặc nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu các tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn để bổ sung và hoàn thiện;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc,kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ,
Sở Xây dựngcó trách nhiệm cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

5. Thẩm quyền cấp, đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ, công nhận tương đương Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

a) Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp, đình chỉ, hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

b) Sở Xây dựng công nhận tương đương đối với các Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm, thử nghiệm được các cơ quan có thẩm quyền khác cấp theo quy định của pháp luật nếu các hoạt động này đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này. Việc công nhận tương đương được thực hiện theo trình tự quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này thì ghi thời hạn hiệu lực theo Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó.

7. Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng bị đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này chỉ được xem xét khôi phục hiệu lực khi đã khắc phục đầy đủ các lỗi vi phạm. 

8. Chi phí phục vụ hoạt động đánh giá do tổ chức đăng ký hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng bảo đảm.”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

“Điều 7. Đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
1. Đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng khi tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành
xây dựng có một trong các hành vi sau đây:
a) Thông báo tạm dừng hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
b) Không duy trì thường xuyên các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này;
c) Không đăng ký cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định này;
d) Cung cấp phiếu kết quả thí nghiệm không đúng hoặc không đầy đủ nội dung quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này;

đ) Thực hiện các chỉ tiêu thí nghiệm không có trong danh mục kèm theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc thí nghiệm viên không có văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo phù hợp với lĩnh vực thí nghiệm;

e) Không thực hiện các yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

g) Không thực hiện các quy định khi đặt trạm thí nghiệm hiện trường.

2. Hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng khi tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng có một trong các hành vi sau đây: 

a) Bị giải thể, phá sản hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật hiện hành;

b) Thông báo chấm dứt hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

c) Không khắc phục các sai sót sau khi bị đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

d) Cung cấp các số liệu kết quả thí nghiệm giả;sai lệch so với kết quả thí nghiệm, gây hậu quả nghiêm trọng về chất lượng công trình xây dựng;

đ) Thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm so với địa điểm ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được cấp.”.

7. Bổ sung Điều 8a vào sau Điều 8 như sau:

 “Điều 8a. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
1. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về xây dựng:

a) Bộ Xây dựng thống nhất quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với mã số LAS-XD và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc cấp mới, cấp lại, cấp bổ sung, đình chỉ, hủy bỏ, công nhận tương đương Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của Sở Xây dựng.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý nhà nước về những nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này trên địa bàn hành chính của mình theo phân cấp; chỉ đạo, kiểm tra Sở Xây dựng trong việc kiểm tra tình hình hoạt động của các tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn.

c) Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, trạm thí nghiệm hiện trường tại địa phương, tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (nếu có) và báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng theo quy định; cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

2. Trách nhiệm của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

a) Bảo đảm và duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thí nghiệm viên và hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 5 và Điều 5b Nghị định này;

b) Có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý, Sở Xây dựng quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức;

d) Tiến hành thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng/phòng thử nghiệm theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp;

đ) Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.”.

8. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này.

9. Bổ sung Phụ lục III, Phụ lục IV tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này.
………………..
Điều 16. Quy định chuyển tiếp

....................

5. Quy định chuyển tiếp đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung
Nghị định số 62/2016/NĐ-CP

a) Trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và đã có biên bản  đánh giá thực tế kèm theo kết quả khắc phục (nếu có) đạt yêu cầu trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thì Bộ Xây dựng thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho tổ chức trong thời gian tối đa 15 ngày kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

b) Trường hợp tổ chức đã nộp hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành chưa có biên bản  đánh giá thực tế và kết quả khắc phục (nếu có) đạt yêu cầu hoặc chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng mà không yêu cầu phải đánh giá thực tế) thì trả lại hồ sơ cho tổ chức để thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Sở Xây dựng theo quy định tại Nghị định này.

c) Tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định của Nghị định số 62/2016/NĐ-CP trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trường hợp tổ chứccó đề nghị bổ sung, sửa đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Phụ lục I

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHỤ LỤC I 

BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 62/2016/NĐ-CP 
(Kèm theo Nghị định số       /      /NĐ-CP 

ngày       tháng    năm 2023 của Chính phủ)

_____________

	Mẫu số
	Mẫu tên văn bản

	Mẫu số 01
	Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

	Mẫu số 02
	Đơn đăng ký bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng


Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________
………, ngày …… tháng …… năm……
ĐƠN ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
Kính gửi: Sở Xây dựng.

1. Tên tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy phép đầu tư) số……….... ngày cấp.................cơ quan cấp.........................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................

Điện thoại: ..................................................................................................

Fax:………………………Email:............................................................... 

2. Thông tin phòng thí nghiệm:
Địa chỉ:........................................................................................................ 

Điện thoại:................................................................................................... 

Fax:……………………….Email:.............................................................. 

3. Danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm đăng ký đủ điều kiện hoạt động:

	TT
	Tên chỉ tiêu 

thí nghiệm
	Tiêu chuẩn 

kỹ thuật
	Máy móc, 

thiết bị

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	  
	ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 

THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
(Ký tên, đóng dấu)



Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________

………, ngày …… tháng …… năm……
ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
Kính gửi: Sở Xây dựng.

1. Tên tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghệp (Giấy phép đầu tư) số……....... ngày cấp..................cơ quan cấp...................................................................
Địa chỉ: .......................................................................................................
Điện thoại: .................................................................................................. 

Fax:………………………Email:...............................................................

2. Thông tin phòng thí nghiệm:
Địa chỉ:........................................................................................................ 

Điện thoại:.................................................................................................. 

Fax:……………………….Email:..............................................................

3. Mã số phòng thí nghiệm được cấp: LAS-XD ...
4. Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng số:
5. Các đề nghị bổ sung, sửa đổi:
a) Bổ sung, sửa đổi chỉ tiêu thí nghiệm
	TT
	Tên chỉ tiêu thí nghiệm 

bổ sung, sửa đổi
	Tiêu chuẩn 

kỹ thuật
	Máy móc, 

thiết bị

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	


b) Thay đổi địa chỉ đặt phòng thí nghiệm
- Địa chỉ cũ:
- Địa chỉ đề nghị thay đổi:

c) Thay đổi địa chỉ, tên, thông tin của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

- Địa chỉ, tên, thông tin cũ của tổ chức:

- Địa chỉ, tên, thông tin của tổ chức đề nghị thay đổi:

	  
	ĐẠI DIỆN
TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 

THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục II

BỔ SUNG PHỤ LỤC III, PHỤ LỤC IV BAN HÀNH KÈM THEO 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 62/2016/NĐ-CP 

(Kèm theo Nghị định số /2022/NĐ-CP

 ngày       tháng 12 năm 2022 của Chính phủ)

_________________

PHỤ LỤC III

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ PHÒNG THÍ NGHIỆM 
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

1. Đánh giá tính xác thực của hồ sơ đăng ký bao gồm:
a) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư;
b) Quyết định thành lập phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
c) Các quyết định bổ nhiệm các cán bộ quản lý hoạt động thí nghiệm (trưởng, phó phòng thí nghiệm);
d) Danh sách cán bộ, thí nghiệm viên và bản phân công công việc cho từng cá nhân trong phòng thí nghiệm đã được lãnh đạo phê duyệt, kèm theo các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận được đào tạo liên quan (phù hợp với lĩnh vực thí nghiệm tại khoản 1 Điều 5a Nghị định này);
đ) Danh mục các tài liệu, quy trình quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật đã được lãnh đạo phê duyệt;
e) Danh mục các thiết bị, dụng cụ của phòng thí nghiệm; Hợp đồng mua, hóa đơn và biên bản bàn giao thiết bị thí nghiệm; Quyết định của cấp có thẩm quyền đối với các thiết bị được điều chuyển từ cơ quan khác;
g) Chứng chỉ kiểm định/hiệu chuẩn (còn hiệu lực) các thiết bị thí nghiệm và đo lường theo quy định;
h) Hợp đồng sử dụng lao động đối với trưởng, phó phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên được đăng ký trong hồ sơ;
i) Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đặt phòng thí nghiệm kèm theo bản vẽ mặt bằng (kích thước phòng, vị trí các thiết bị thử nghiệm, vị trí lưu mẫu, bảo dưỡng mẫu...).
2. Đánh giá thực tế năng lực của phòng thí nghiệm, bao gồm:
a) Sổ tay chất lượng, các quy trình (quy trình lấy mẫu, lưu mẫu, bảo quản và mã hóa mẫu thí nghiệm; quy trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng; quy trình đào tạo; quy trình quản lý tài liệu kỹ thuật; quy trình quản lý, sử dụng, vận hành máy móc, trang thiết bị thí nghiệm) thủ tục, các biểu mẫu và các tài liệu liên quan;
b) Không gian, điều kiện và môi trường đảm bảo thực hiện các thí nghiệm, lưu giữ và bảo quản mẫu;
c) Tình trạng trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác lấy, lưu, bảo quản mẫu và thí nghiệm mẫu;
d) Tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết bị, dụng cụ, chứng chỉ của thí nghiệm viên và điều kiện thí nghiệm cho từng chỉ tiêu thí nghiệm đăng ký.
Phụ lục IV

MÃ ĐỊNH DANH PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

	Mã định danh LAS-XD
	Tỉnh/thành phố
	Mã định danh LAS-XD
	Tỉnh/thành phố

	LAS-XD 01
	An Giang
	LAS-XD 33
	Kon Tum

	LAS-XD 02
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	LAS-XD 34
	Lai Châu

	LAS-XD 03
	Bắc Giang
	LAS-XD 35
	Lâm Đồng

	LAS-XD 04
	Bắc Kạn
	LAS-XD 36
	Lạng Sơn

	LAS-XD 05
	Bạc Liêu
	LAS-XD 37
	Lào Cai

	LAS-XD 06
	Bắc Ninh
	LAS-XD 38
	Long An

	LAS-XD 07
	Bến Tre
	LAS-XD 39
	Nam Định

	LAS-XD 08
	Bình Định
	LAS-XD 40
	Nghệ An

	LAS-XD 09
	Bình Dương
	LAS-XD 41
	Ninh Bình

	LAS-XD 10
	Bình Phước
	LAS-XD 42
	Ninh Thuận

	LAS-XD 11
	Bình Thuận
	LAS-XD 43
	Phú Thọ

	LAS-XD 12
	Cà Mau
	LAS-XD 44
	Phú Yên

	LAS-XD 13
	Cần Thơ
	LAS-XD 45
	Quảng Bình

	LAS-XD 14
	Cao Bằng
	LAS-XD 46
	Quảng Nam

	LAS-XD 15
	Đà Nẵng
	LAS-XD 47
	Quảng Ngãi

	LAS-XD 16
	Đắk Lắk
	LAS-XD 48
	Quảng Ninh

	LAS-XD 17
	Đắk Nông
	LAS-XD 49
	Quảng Trị

	LAS-XD 18
	Điện Biên
	LAS-XD 50
	Sóc Trăng

	LAS-XD 19
	Đồng Nai
	LAS-XD 51
	Sơn La

	LAS-XD 20
	Đồng Tháp
	LAS-XD 52
	Tây Ninh

	LAS-XD 21
	Gia Lai
	LAS-XD 53
	Thái Bình

	LAS-XD 22
	Hà Giang
	LAS-XD 54
	Thái Nguyên

	LAS-XD 23
	Hà Nam
	LAS-XD 55
	Thanh Hóa

	LAS-XD 24
	Hà Nội
	LAS-XD 56
	Thừa Thiên Huế

	LAS-XD 25
	Hà Tĩnh
	LAS-XD 57
	Tiền Giang

	LAS-XD 26
	Hải Dương
	LAS-XD 58
	TP Hồ Chí Minh

	LAS-XD 27
	Hải Phòng
	LAS-XD 59
	Trà Vinh

	LAS-XD 28
	Hậu Giang
	LAS-XD 60
	Tuyên Quang

	LAS-XD 29
	Hòa Bình
	LAS-XD 61
	Vĩnh Long

	LAS-XD 30
	Hưng Yên
	LAS-XD 62
	Vĩnh Phúc

	LAS-XD 31
	Khánh Hòa
	LAS-XD 63
	Yên Bái

	LAS-XD 32
	Kiên Giang
	
	


Ví dụ: phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thứ 39 được cấp tại tỉnh An Giang, sẽ có mã LAS-XD đầy đủ là: LAS-XD - 01.039.
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